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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Thời vụ trồng rừng ở miền Trung là

A. mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 7).

B. mùa xuân hoặc xuân hè (từ tháng 2 đến tháng 7).

C. mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12).

D. mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11).
Câu 2. Trồng rừng có vai trò gì?

A. Nâng cao tỉ lệ sống của cây rừng.

B. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

C. Hạn chế tác hại của sâu, bệnh với cây rừng.

D. Tạo không gian cây rừng sinh trưởng tối ưu.
Câu 3. Nhiệm vụ chính của chăm sóc rừng là

A. chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy.

B. đảm bảo thường xuyên phủ xanh diện tích rừng.

C. kiểm soát suy thoái động vật, thực vật hoang dã.

D. đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng.
Câu 4. Lâm nghiệp có vai trò gì đối với môi trường sinh thái?

A. Cung cấp dược liệu quý phục vụ nhu cầu chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

B. Tạo công ăn việc làm, giúp ổn định đời sống đồng bào dân tộc miền núi.

C. Làm sạch không khí, giảm thiểu tiếng ồn, điều hòa khí hậu.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản.
Câu 5. Đâu không phải giải pháp chủ yếu khắc phục suy thoái tài nguyên rừng?

A. Giao, cho thuê và thu hồi rừng, đất trồng rừng.

B. Kiểm soát từng loại rừng thông qua những quy chế pháp lí riêng.

C. Lập kế hoạch thay cây rừng tự nhiên bằng cây công nghiệp như cao su, keo,…

D. Kiểm soát suy thoái động vật, thực vật hoang dã quý hiếm.
Câu 6. Phát triển của cây rừng là quá trình

A. tăng lên về kích thước và khối lượng của cây rừng.

B. tăng lên về kích thước và phát sinh các cơ quan trong đời sống của cây.

C. tăng lên về khối lượng và biến đổi về chất trong đời sống của cây.

D. biến đổi về chất và sự phát sinh các cơ quan trong đời sống của cây.
Câu 7. Trồng rừng bằng cây con có ưu điểm gì hơn so với trồng rừng bằng gieo hạt thẳng?

A. Cây có bộ rễ phát triển tự nhiên, tiết kiệm hạt giống.

B. Cây có tỉ lệ sống cao, giảm được thời gian chăm sóc.

C. Thích hợp đặc tính sinh vật học của cây, tiết kiệm chi phí.

D. Cây có sức sống cao, hệ rễ phát triển tự nhiên, ít bị biến dạng.
Câu 8. Công việc làm cỏ, chặt bỏ cây dại nhằm mục đích gì?

A. Hạn chế việc chèn ánh sáng, dinh dưỡng, nước với cây rừng.

B. Làm gia tăng mật độ chồi và diện tích tán hữu hiệu.

C. Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây rừng.

D. Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón của cây rừng.
Câu 9. Nhóm cây sinh trưởng nhanh có đặc điểm là

A. đường kính bình quân đạt từ 2 cm/năm.
B. đường kính bình quân đạt từ 3 cm/năm.

C. đường kính bình quân đạt từ 4 cm/năm.
D. đường kính bình quân đạt từ 1 cm/năm.
Câu 10. “Sản xuất lâm nghiệp được tiến hành chủ yếu ở rừng, nơi có diện tích lớn, địa bàn phức tạp,…” là đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?

A. Đối tượng là cơ thể sống, có chu kì sinh trưởng dài.

B. Địa bàn rộng lớn, khó khăn về giao thông và cơ sở vật chất.

C. Sản xuất lâm nghiệp mang tính thời vụ cao.

D. Ngành sản xuất đa dạng sản phẩm và có nhiều lợi ích đặc thù.
Câu 11. Nhận định nào không phải là triển vọng của lâm nghiệp?

A. Phát triển để bảo vệ môi trường sinh thái.

B. Phát triển để phục vụ tiêu dùng và nhập khẩu.

C. Phát triển để thực hiện chức năng xã hội của rừng.

D. Phát triển để bao tồn đa dạng sinh học.
Câu 12. Bảo vệ rừng gồm các hoạt động nào?

A. Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

B. Bảo vệ hệ sinh thái rừng; bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng; phòng và chữa cháy rừng.

C. Phát triển giống cây lâm nghiệp; duy trì diện tích và cấu trúc của rừng.

D. Khai thác lâm sản trong các loại rừng; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập,…
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Theo Tổ chức Lương – Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), ngành lâm nghiệp hiện tạo việc làm cho hơn 13 triệu lao động trên toàn cầu, chủ yếu trong các lĩnh vực trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ và quản lý rừng bền vững. Người lao động trong ngành cần có kiến thức kỹ thuật lâm nghiệp, kỹ năng vận hành máy móc và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn lao động do đặc thù làm việc ở môi trường rừng núi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Lĩnh vực chế biến gỗ là một phần quan trọng trong ngành lâm nghiệp. 

b) Công việc trong lâm nghiệp chủ yếu chỉ là trồng rừng và khai thác rừng bền vững. 

c) Người lao động trong ngành lâm nghiệp chỉ cần có sức khỏe tốt, không cần hiểu biết kỹ thuật chuyên môn. 

d) Khi công nghệ khai thác và quản lý rừng phát triển, người lao động trong ngành cần thường xuyên cập nhật kỹ năng mới để thích ứng với công việc. 

Câu 2: Trồng rừng giúp hấp thu CO₂, giảm xói mòn đất, tăng đa dạng sinh học và điều hòa nước, không khí. Việc chăm sóc rừng bao gồm các công việc như làm cỏ, chặt bỏ cây dại, tỉa cành, tỉa thưa, bón phân, tưới nước,… để đảm bảo rừng phát triển bền vững.  

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Trồng rừng có thể giúp điều hòa nguồn nước và làm giảm hiện tượng lũ lụt. 

b) Trồng và chăm sóc rừng giúp giảm biến đổi khí hậu. 

c) Chăm sóc rừng chỉ cần thực hiện một lần ngay sau khi trồng là đủ, không cần theo dõi lâu dài. 

d) Trong vùng khô hạn, nếu chỉ trồng nhưng không chăm sóc, mục tiêu tăng độ đa dạng sinh học có thể khó đạt được. 

Câu 3: Một khu rừng keo trồng lấy gỗ, đa phần các cây đang ở giai đoạn hình thành tán, có nhiều hoa, quả. Các phát biểu sau về rừng keo này đúng hay sai.

a) Cây trong khu rừng nói trên đang ở giai đoạn gần thành thục. 

b) Nên thực hiện ngay việc khai thác rừng để thu được sản lượng gỗ cao nhất. 

c) Cây rừng ở giai đoạn này cần vun xới, làm cỏ để nâng cao sản lượng hạt giống. 

d) Giai đoạn này là từ 3 đến 5 năm kể từ khi cây ra hoa lần thứ nhất. 

Câu 4: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trồng rừng bằng cây con là phương pháp sử dụng cây giống đã được ươm trong bầu hoặc bầu nilon để trồng trực tiếp ra môi trường. Cây con cần có chiều cao từ 25–40 cm, rễ phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Khi trồng phải đào hố trước 15–30 ngày, lấp đất chặt quanh gốc, tưới đủ ẩm và che nắng nhẹ trong giai đoạn đầu để tăng tỷ lệ sống.

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Cây con dùng để trồng có thể là cây chưa ra rễ.

b) Nên chọn những giống cây khỏe mạnh, không bị sâu, bệnh.

c) Việc che nắng nhẹ cho cây con mới trồng giúp hạn chế mất nước qua lá.

d) Khi trồng rừng ở vùng có mưa nhiều, người trồng nên giảm số lần tưới và tập trung làm cỏ quanh gốc.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu một số nguyên nhân gây cháy rừng. Phân tích tác hại của cháy rừng đối với sức khỏe con người và môi trường.

Câu 2 (1 điểm): Đối với rừng phòng hộ, ta nên khai thác ở giai đoạn nào của quá trình sinh trưởng, phát triển. Giải thích. 

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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